
Phụ lục I 

DANH SÁCH CÁC KHỐI THI ĐUA NĂM HỌC 2025 – 2026 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày      tháng      năm 2026       

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

Khối 

thi 

đua 

STT Đơn vị Loại hình Khối trưởng 

KHỐI THPT (16 khối) 

1 

1 THPT An Nhơn Tây Công lập 

Trường THPT 

Trung Phú 

 

2 THPT Tân Thông Hội Công lập 

3 THPT Lý Thường Kiệt Công lập 

4 THPT Nguyễn Hữu Tiến Công lập 

5 THPT Hồ Thị Bi Công lập 

6 THPT Trung Phú Công lập 

7 THPT Phú Hòa Công lập 

8 THPT Củ Chi Công lập 

9 THPT Chiến Thắng Tư thục 

10 THPT Quang Trung Công lập 

11 THPT Trung Lập Công lập 

12 TH, THCS và THPT Tre Việt Tư thục 

13 THPT Phạm Văn Sáng Công lập 

2 

1 THPT Đông Dương Tư thục 

Trường THPT 

Bà Điểm 

 

2 THCS và THPT Phùng Hưng Tư thục 

3 THPT Thạnh Lộc Công lập 

4 THPT Đào Duy Từ Tư thục 

5 THPT Trường Chinh Công lập 

6 TH, THCS và THPT Tuệ Đức Tư thục 

7 THCS và THPT Bắc Sơn Tư thục 

8 THCS và THPT Hoa Lư Tư thục 

9 TH, THCS và THPT Mỹ Việt Tư thục 

10 THCS và THPT Hàn Việt Tư thục 

11 THCS và THPT Ngọc Viễn Đông Tư thục 

12 THPT Võ Trường Toản Công lập 

13 THPT Việt Âu Tư thục 

14 THCS và THPT Lạc Hồng Tư thục 

15 THPT Nguyễn Hữu Cầu Công lập 

16 THPT Bà Điểm Công lập 

17 THPT Nguyễn Văn Cừ Công lập 

3 

1 THCS và THPT Thái Bình Tư thục 

Trường THPT 

Nguyễn 

Thượng Hiền 

 

2 TH, THCS và THPT Thanh Bình Tư thục 

3 TH, THCS và THPT Việt Mỹ Tư thục 

4 THCS và THPT Bác Ái Tư thục 

5 THPT Đông Á Tư thục 

6 THCS và THPT Trần Cao Vân Tư thục 



2 
 

Khối 

thi 

đua 

STT Đơn vị Loại hình Khối trưởng 

7 TH, THCS và THPT Nam Úc Tư thục 

8 THPT Trần Phú Công lập 

9 THPT Minh Đức Tư thục 

10 THPT Nguyễn Chí Thanh Công lập 

11 THCS và THPT Việt Thanh Tư thục 

12 TH, THCS và THPT Tesla Tư thục 

13 THPT Nguyễn Thái Bình Công lập 

14 THCS và THPT Hai Bà Trưng Tư thục 

15 THCS và THPT Trí Đức Tư thục 

16 TH, THCS và THPT Tân Phú Tư thục 

17 TH, THCS và THPT Hòa Bình Tư thục 

18 TH, THCS và THPT Thái Bình Dương Tư thục 

19 THPT Nguyễn Thượng Hiền Công lập 

20 THPT Tân Bình Công lập 

21 THPT Vĩnh Viễn Tư thục 

22 THPT Lê Trọng Tấn Công lập 

23 THCS và THPT Nhân Văn Tư thục 

24 THPT Thành Nhân Tư thục 

25 TH, THCS và THPT Lê Thánh Tông Tư thục 

26 THPT Tây Thạnh Công lập 

27 THCS và THPT Nam Việt Tư thục 

28 THPT Thủ Khoa Huân Tư thục 

29 THCS và THPT Hồng Đức Tư thục 

30 THCS và THPT Khai Minh Tư thục 

31 THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng Tư thục 

4 

1 THPT Trần Hưng Đạo Công lập 

THPT Trần 

Văn Giàu 

 

2 THPT Lý Thái Tổ Tư thục 

3 TH, THCS và THPT Nam Mỹ Tư thục 

4 THPT Nguyễn Trung Trực Công lập 

5 PTDL Hermann Gmeiner Tư thục 

6 
TH, THCS và THPT Nguyễn Tri 

Phương 
Tư thục 

7 TH, THCS và THPT Việt Anh Tư thục 

8 THPT Phan Đăng Lưu Công lập 

9 THPT Trần Văn Giàu Công lập 

10 THPT Phú Nhuận Công lập 

11 THPT Hưng Đạo Tư thục 

12 THCS và THPT Hồng Hà Tư thục 



3 
 

Khối 

thi 

đua 

STT Đơn vị Loại hình Khối trưởng 

13 TH, THCS và THPT Sài Gòn Gia Định Tư thục 

14 THPT Gò Vấp Công lập 

15 THPT Việt Nhật Tư thục 

16 THCS và THPT Phạm Ngũ Lão Tư thục 

17 THPT Quốc tế Việt Úc  Công lập 

18 THPT Hàn Thuyên Công lập 

19 TH, THCS và THPT Quốc Tế Tư thục 

20 THPT Nguyễn Công Trứ Công lập 

5 

1 THPT Bùi Thị Xuân Công lập 

THPT Lê Quý 

Đôn 

 

2 THPT Ten Lơ Man Công lập 

3 THPT Thanh Đa Công lập 

4 THPT Sài Gòn Tư thục 

5 THCS và THPT Đăng Khoa Tư thục 

6 THPT Lương Thế Vinh Công lập 

7 THPT Võ Thị Sáu Công lập 

8 THPT Hoàng Hoa Thám Công lập 

9 THCS và THPT Trần Đại Nghĩa Công lập 

10 THPT Trưng Vương Công lập 

11 THPT Năng Khiếu TDTT Công lập 

12 TH, THCS và THPT Quốc tế Á Châu Tư thục 

13 THPT Gia Định Công lập 

14 TH, THCS và THPT Mùa Xuân Tư thục 

15 TH, THCS và THPT Vinschool Tư thục 

16 TH, THCS và THPT Anh Quốc Tư thục 

17 
TH, THCS và THPT Quốc tế Sài Gòn 

Pearl 
Tư thục 

18 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Công lập 

19 THPT Lê Quý Đôn Công lập 

20 THPT Marie Curie Công lập 

21 
TT GDKTTH và HN Lê Thị Hồng 

Gấm 
Công lập 

22 THPT Nguyễn Thị Diệu Công lập 

23 TH, THCS và THPT Tây Úc Tư thục 

6 

1 THPT Trần Khai Nguyên Công lập 

THPT Nguyễn 

Khuyến 

 

2 THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Tư thục 

3 
THCS và THPT Quang Trung Nguyễn 

Huệ 
Tư thục 

4 THCS và THPT Phan Bội Châu Tư thục 

5 THPT Phạm Phú Thứ Công lập 

6 THPT Nguyễn Hiền Công lập 

7 THPT Trần Quốc Tuấn Tư thục 

8 THPT Việt Mỹ Anh Tư thục 



4 
 

Khối 

thi 

đua 

STT Đơn vị Loại hình Khối trưởng 

9 THPT Hùng Vương Công lập 

10 THPT Thăng Long Tư thục 

11 TH, THCS và THPT Văn Lang Tư thục 

12 THPT Trần Hữu Trang Công lập 

13 Trung học Thực hành Đại học Sư phạm Công lập 

14 THPT chuyên Lê Hồng Phong Công lập 

15 Trung học thực hành Sài Gòn Công lập 

16 THCS và THPT Diên Hồng Công lập 

17 TH, THCS và THPT Việt Úc Tư thục 

18 THPT Trần Quang Khải Công lập 

19 TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký Tư thục 

20 THPT Nguyễn Khuyến Công lập 

21 THPT Nguyễn Du Công lập 

22 TH, THCS và THPT   Tư thục 

23 THCS và THPT Duy Tân Tư thục 

24 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa Công lập 

25 THCS và THPT Quốc tế APU Tư thục 

26 THPT Nguyễn An Ninh Công lập 

27 THCS và THPT Sương Nguyệt Anh Công lập 

7 

1 THPT Hoàng Thế Thiện Công lập 

THPT An Lạc 

 

2 THPT Phú Lâm Tư thục 

3 THPT An Lạc Công lập 

4 THCS và THPT Ngôi Sao Tư thục 

5 THCS và THPT Phan Châu Trinh Tư thục 

6 TH, THCS và THPT Ngôi Sao Nhỏ Tư thục 

7 TH, THCS và THPT Chu Văn An Tư thục 

8 THPT Bình Hưng Hòa Công lập 

9 THPT Bình Phú Công lập 

10 THPT Nguyễn Tất Thành Công lập 

11 THPT Vĩnh Lộc Công lập 

12 THPT Bình Tân Công lập 

13 TH, THCS và THPT Trí Tuệ Việt Tư thục 

14 THPT Trần Nhân Tông Tư thục 

15 THPT Nguyễn Hữu Cảnh Công lập 

16 THPT Mạc Đĩnh Chi Công lập 

17 THPT Quốc Trí Tư thục 

18 THCS và THPT Đào Duy Anh Tư thục 

19 THPT Hàm Nghi Tư thục 

8 

1 THPT Tạ Quang Bửu Công lập 
THPT Nguyễn 

Trãi 
 

2 THPT Nguyễn Văn Linh Công lập 

3 THPT Lương Văn Can Công lập 

4 THPT Ngô Gia Tự Công lập 



5 
 

Khối 

thi 

đua 

STT Đơn vị Loại hình Khối trưởng 

5 THPT Võ Văn Kiệt Công lập 

6 Phổ thông NK TDTT Nguyễn Thị Định Công lập 

7 THPT Lê Thánh Tôn Công lập 

8 THPT Tân Phong Công lập 

9 Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan Công lập 

10 THCS và THPT Đinh Thiện Lý Tư thục 

11 THCS và THPT Sao Việt Tư thục 

12 TH, THCS và THPT Hoàng Gia Tư thục 

13 Trường Quốc tế Nam Sài Gòn Tư thục 

14 THPT Nam Sài Gòn Công lập 

15 TH, THCS và THPT Quốc tế Canada Tư thục 

16 

Trường học cho trẻ em người Hàn 

Quốc đang lưu trú hợp pháp tại Việt 

Nam 

Tư thục 

17 
Trường Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí 

Minh 
Tư thục 

18 MN-PT Demo Công lập 

19 
Tiểu học, THCS và THPT Hàn Quốc 

Toàn Cầu 
Tư thục 

20 THCS và THPT Đức Trí Tư thục 

21 TH, THCS và THPT Emasi Nam Long Tư thục 

22 
TH, THCS và THPT Quốc tế Khai 

Sáng 
Tư thục 

23 THPT Nguyễn Trãi Công lập 

24 THPT Nguyễn Hữu Thọ Công lập 

25 
Trường dạy học cho con em người 

Nhật Bản 
Tư thục 

 

9 

1 Trường THPT Dĩ An Công lập 

THPT Hiệp 

Bình 

2 
Trường THPT Nguyễn An Ninh - Bình 

Dương 
Công lập 

3 
Trường Tiểu học THCS và THPT Việt 

Anh 2 
Tư thục 

4 
Trường TH-THCS-THPT Phan Chu 

Trinh 
Tư thục 

5 Trường THPT Bình An Công lập 

6 
Trường tiểu học, THCS và THPT 

B.School 
Tư thục 

7 THPT Hiệp Bình Công lập 

8 THPT Bách Việt Tư thục 

9 THCS và THPT Nguyễn Khuyến Tư thục 

10 TH, THCS và THPT Emasi Vạn Phúc Tư thục 

11 THPT Đào Sơn Tây Công lập 



6 
 

Khối 

thi 

đua 

STT Đơn vị Loại hình Khối trưởng 

12 THPT Linh Trung Công lập 

13 THPT Tam Phú Công lập 

14 THPT Bình Chiểu Công lập 

15 
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 

Bình Dương 
Công lập 

16 
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Hoa Sen 
Tư thục 

10 

1 Trường Song ngữ Quốc tế Horizon Tư thục 

THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

 

 

 

 

 

 

 

THPT chuyên 

Trần Đại Nghĩa 

 

2 Trường Quốc Tế Dạy Bằng Tiếng Anh Tư thục 

3 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Công lập 

4 Trường Quốc Tế Châu Âu Tư thục 

5 
Trường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí 

Minh 
Tư thục 

6 Trường Quốc Tế TAS Tư thục 

7 Trường Quốc Tế Úc Tư thục 

8 THPT Giồng Ông Tố Công lập 

9 THPT Thủ Thiêm Công lập 

10 THPT Nguyễn Huệ Công lập 

11 THPT Nguyễn Văn Tăng Công lập 

12 
Trường Pháp Quốc Tế Marguerite 

Duras 
Tư thục 

13 THPT Long Trường Công lập 

14 THPT Phước Long Công lập 

15 TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm Tư thục 

16 THPT Dương Văn Thì Công lập 

17 THCS và THPT Hoa Sen Tư thục 

18 THPT Thủ Đức Công lập 

19 THPT Nguyễn Hữu Huân Công lập 

20 THPT An Dương Vương Tư thục 

21 Trường Quốc tế Đức TP.HCM Tư thục 

11 

1 THPT Bình Chánh Công lập 

THPT Tân Túc 

 

2 THPT Phong Phú Công lập 

3 TH, THCS và THPT Albert Einstein Tư thục 

4 Trường Quốc Tế Singapore Tư thục 

5 TH, THCS và THPT quốc tế Bắc Mỹ Tư thục 

6 
Trường QT Anh Việt - Tp. Hồ Chí 

Minh 
Tư thục 

7 
Trường Quốc tế Singapore – Bình 

Dương 
Tư thục 

8 THPT Bình Khánh Công lập 

9 THPT An Nghĩa Công lập 

10 Phổ thông Năng khiếu TDTT Bình Công lập 



7 
 

Khối 

thi 

đua 

STT Đơn vị Loại hình Khối trưởng 

Chánh 

11 THPT Lê Minh Xuân Công lập 

12 THPT Cần Thạnh Công lập 

13 THPT Long Thới Công lập 

14 THPT Đa Phước Công lập 

15 
TH, THCS và THPT Khải Hoàn - Nam 

Sài Gòn 
Tư thục 

16 THPT Phước Kiển Công lập 

17 THPT Dương Văn Dương Công lập 

18 THPT Tân Túc Công lập 

19 THPT Vĩnh Lộc B Công lập 

20 THCS và THPT Thạnh An Công lập 

12 

1 Trường THPT Lý Thái Tổ Công lập 

THPT chuyên 

Hùng Vương 

 

2 Trường THPT An Mỹ Công lập 

3 

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm-

Bình Dương 

Tư thục 

4 

Trường Trung học cơ sở và Trung học 

phổ thông Nguyễn Khuyến- Bình 

Dương 

Tư thục 

5 Tiểu học, THCS và THPT Elite Tư thục 

6 
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Marie Curie 
Tư thục 

7 Trường THPT Bình Phú - Bình Dương Công lập 

8 
Trường THPT Nguyễn Trãi - Bình 

Dương 
Công lập 

9 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Công lập 

10 Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký Tư thục 

11 

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Việt Anh 3- Bình 

Dương 

Tư thục 

12 Trường THPT Võ Minh Đức Công lập 

13 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Công lập 

14 

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Việt Anh- Bình 

Dương 

Tư thục 

15 Trường THPT Trần Văn Ơn Công lập 

16 
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Đức Trí 
Tư thục 

17 Trường THPT Trịnh Hoài Đức Công lập 

13 
1 Trường THPT Tân Phước Khánh Công lập 

THPT Tân 
2 Trường THPT Thái Hòa Công lập 



8 
 

Khối 

thi 

đua 

STT Đơn vị Loại hình Khối trưởng 

3 Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ Công lập Phước Khánh 

 4 Trường THPT Tân Bình - Bình Dương Công lập 

5 
Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Tây Sơn 
Công lập 

6 Trường THPT Lê Lợi Công lập 

7 Trường THPT Phước Vĩnh Công lập 

8 Trường THPT Phước Hòa Công lập 

9 
Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông Nguyễn Huệ 
Công lập 

10 Trường THPT Thường Tân Công lập 

14 

1 Trường THPT Bến Cát Công lập 

THPT Bến Cát 
 

2 Trường THPT Tây Nam Công lập 

3 Trường THPT Thanh Tuyền Công lập 

4 Trường THPT Bàu Bàng Công lập 

5 Trường THPT Dầu Tiếng Công lập 

6 Trường THPT Long Hòa Công lập 

7 Trường THCS-THPT Minh Hòa Công lập 

8 
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Lương Thế Vinh 
Tư thục 

15 

1 
Trường THPT Nguyễn Huệ - Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
Công lập 

THPT Trần 

Hưng Đạo 

 

2 

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Tư thục 

3 THPT Châu Thành Công lập 

4 Trường THPT Bà Rịa Công lập 

5 
Tiểu học, THCS và THPT Học viện 

Anh Quốc 
Tư thục 

6 THPT Phú Mỹ Công lập 

7 THPT Ngô Quyền Công lập 

8 
Trường THPT Nguyễn Khuyến - Bà 

Rịa - Vũng Tàu 
Công lập 

9 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Công lập 

10 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Công lập 

11 
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Khai Nguyên 
Tư thục 

12 Trường Quốc tế Singapore - Vũng Tàu Tư thục 

13 THPT Vũng Tàu Công lập 

14 THPT Trần Nguyên Hãn Công lập 

15 THPT Lê Hồng Phong Tư thục 

16 
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Quốc tế Việt Nam 
Tư thục 



9 
 

Khối 

thi 

đua 

STT Đơn vị Loại hình Khối trưởng 

– Singapore 

17 
Tiểu học, THCS và THPT Einstein 

Vũng Tàu 
Tư thục 

18 
Trường THPT Trần Hưng Đạo - Bà Rịa 

- Vũng Tàu 
Công lập 

19 THPT Hắc Dịch Công lập 

20 THPT Đinh Tiên Hoàng Công lập 

21 THPT Song Ngữ Vũng Tàu Tư thục 

22 
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Việt Mỹ 
Tư thục 

16 

 

1 Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo Công lập 

THPT Hoà 

Bình 

 

2 
Trường THPT Võ Thị Sáu - Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
Công lập 

3 THPT Hòa Hội Công lập 

4 THPT Hòa Bình Công lập 

5 THPT Xuyên Mộc Công lập 

6 Trường THPT Phước Bửu Công lập 

7 
Trường THPT Trần Phú - Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
Công lập 

8 
Trường phổ thông dân tộc nội trú Bà 

Rịa - Vũng Tàu 
Công lập 

9 THPT Trần Văn Quan Công lập 

10 THPT Long Hải - Phước Tỉnh Công lập 

11 THPT Minh Đạm Công lập 

12 
Trường THPT Trần Quang Khải - Bà 

Rịa - Vũng Tàu 
Công lập 

13 
Trường THPT Nguyễn Du - Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
Công lập 

14 
Trường THPT Nguyễn Trãi - Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
Công lập 

15 Trường THPT Ngô Quyền Công lập 

16 THPT Dương Bạch Mai Công lập 

17 
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ - Bà 

Rịa - Vũng Tàu 
Công lập 

18 THPT Bưng Riềng Công lập 

KHỐI GDTX, GDNN – GDTX (06 khối) 

1 

1 Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn Công lập 

Trung tâm 

GDTX Lê Quý 

Đôn 

2 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 1 Công lập 

3 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 4 Công lập 

4 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 7 Công lập 

5 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 8 Công lập 

6 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cần Công lập 
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Khối 

thi 

đua 

STT Đơn vị Loại hình Khối trưởng 

Giờ 

7 
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nhà 

Bè 
Công lập 

8 
Trung tâm GDNN-GDTX Thành phố 

Thủ Đức 
Công lập 

2 

1 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 12 Công lập 

Trung tâm 

GDNN-GDTX 

Quận 12 

2 Trung tâm GDTX Gia Định Công lập 

3 
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hóc 

Môn 
Công lập 

4 
Trung tâm GDNN-GDTX quận Gò 

Vấp 
Công lập 

5 
Trung tâm GDNN-GDTX quận Bình 

Thạnh 
Công lập 

6 
Trung tâm GDNN-GDTX quận Phú 

Nhuận 
Công lập 

7 
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Củ 

Chi 
Công lập 

3 

1 Trung tâm GDTX Chu Văn An Công lập 

Trung tâm 

GDTX Chu Văn 

An 

2 Trung tâm GDTX Tiếng Hoa Công lập 

3 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 3 Công lập 

4 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 5 Công lập 

5 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6 Công lập 

6 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 10 Công lập 

4 

1 
Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân 

Bình 
Công lập 

Trung tâm 

GDNN-GDTX 

quận Tân Bình 

2 Trung tâm GDNN-GDTX Quận 11 Công lập 

3 
Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân 

Phú 
Công lập 

4 
Trung tâm GDNN-GDTX quận Bình 

Tân 
Công lập 

5 
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình 

Chánh 
Công lập 

5 

1 Trung tâm GDNN-GDTX Phú Giáo Công lập 

Trung tâm 

GDNN-GDTX 

Phú Giáo 

2 
Trung tâm GDTX và Bồi dưỡng nghiệp 

vụ Bình Dương 
Công lập 

3 Trung tâm GDNN-GDTX Dĩ An Công lập 

4 Trung tâm GDNN-GDTX Bến Cát Công lập 

5 Trung tâm GDNN-GDTX Tân Uyên Công lập 

6 Trung tâm GDNN-GDTX Dầu Tiếng Công lập 
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Khối 

thi 

đua 

STT Đơn vị Loại hình Khối trưởng 

7 Trung tâm GDNN-GDTX Thuận An Công lập 

8 Trung tâm GDNN-GDTX Bàu Bàng Công lập 

6 

1 
Trung tâm GDTX 

Phú Mỹ 
Công lập 

Trung tâm 

GDTX Phú Mỹ 

2 
Trung tâm GDTX 

Bà Rịa – Vũng Tàu 
Công lập 

3 
Trung tâm GDTX – Hướng nghiệp 

Vũng Tàu 
Công lập 

4 
Trung tâm GDTX 

Long Điền – Đất Đỏ 
Công lập 

5 

Trung tâm GDTX –  

Dạy nghề - Giới thiệu việc làm Xuyên 

Mộc 

Công lập 

6 

Trung tâm GDTX – 

Dạy nghề - Giới thiệu việc làm Châu 

Đức 

Công lập 

KHỐI CAO ĐẲNG - TRUNG CẤP (07 khối) 

1 

1 Trường Cao đẳng Bách Khoa Bách Việt Tư thục Trường Cao 

đẳng Viễn Đông 2 Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn Tư thục 

3 
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật 

và Du lịch Sài Gòn 

Tư thục 

4 Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định Tư thục 

5 Trường Cao đẳng Sài Gòn Tư thục 

6 Trường Cao đẳng Viễn Đông Tư thục 

7 Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức Tư thục 

8 
Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Tư thục 

9 Trường Cao đẳng Miền Nam Tư thục 

10 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch 

Sài Gòn 

Tư thục 

2 

1 
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin 

TPHCM 

Tư thục 

Trường Cao 

đẳng Công nghệ 

Thông tin 

TPHCM 

2 Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn Tư thục 

3 
Trường Cao đẳng 

Du lịch Sài Gòn 

Tư thục 

4 
Trường Cao đẳng An ninh mạng 

iSPACE 

Tư thục 

5 
Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ 

và Quản trị doanh nghiệp 

Tư thục 

6 
Trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Tư thục 
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Khối 

thi 

đua 

STT Đơn vị Loại hình Khối trưởng 

7 Trường Cao đẳng Việt Mỹ Tư thục 

8 Trường Cao đẳng Quốc tế Kent Tư thục 

9 Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn Tư thục 

10 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn Tư thục 

11 Trường Cao đẳng Khoa học - Công 

nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 

Tư thục 

3 

1 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 

Nguyễn Hữu Cảnh 

Công lập 

Trường Trung 

cấp Bách nghệ 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

2 Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa Công lập 

3 Trường Trung cấp nghề Củ Chi Công lập 

4 
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 

Quận 12 

Công lập 

5 
Trường Trung cấp Bách nghệ Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Công lập 

6 Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh Công lập 

7 Trường Trung cấp nghề Quang Trung Công lập 

8 Trường Trung cấp Kỹ thuật Thực hành Công lập 

9 Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương Công lập 

10 
Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa 

Bình Dương 

Công lập 

11 Trường trung cấp Nông Lâm nghiệp Công lập 

4 

1 
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật 

Nghiệp vụ Tôn ĐứcThắng 

Công lập 

Trường Trung 

cấp nghề Kỹ 

thuật Công nghệ 

Hùng Vương 

2 
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công 

nghệ Hùng Vương 

Công lập 

3 
Trường Trung cấp Du lịch và Khách 

sạn Saigontourist 

Công lập 

4 
Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông 

nghiệp 

Công lập 

5 
Trường Trung cấp Thông tin - Truyền 

thông TPHCM 

Công lập 

6 Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo Công lập 

7 Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn Công lập 

5 

1 
Trường Trung cấp Công nghệ Thông 

tin Sài Gòn 

Tư thục 

Trường Trung 

cấp Hồng Hà 

2 Trường Trung cấp Cửu Long Tư thục 

3 Trường Trung cấp Vạn Tường Tư thục 

4 Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn Tư thục 

5 Trường Trung cấp Việt Úc Tư thục 

6 
Trường Trung cấp Kỹ thuật - Kinh tế 

Sài Gòn 3 

Tư thục 
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Khối 

thi 

đua 

STT Đơn vị Loại hình Khối trưởng 

7 
Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài 

Gòn 

Tư thục 

8 Trường Trung cấp Bách Khoa Việt Mỹ 
Tư thục 

9 Trường Trung cấp Hồng Hà Tư thục 

10 Trường Trung cấp Bến Thành Tư thục 

6 

1 Trường Trung cấp Quốc tế Khôi Việt Tư thục 

Trường Trung 

cấp Bách Khoa 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

2 Trường Trung cấp Quang Trung Tư thục 

3 Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh Tư thục 

4 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 

Tây Nam Á 

Tư thục 

5 Trường Trung cấp Phương Nam Tư thục 

6 Trường Trung cấp Giao thông Tiến Bộ Tư thục 

7 
Trường Trung cấp Tổng hợp Đông 

Nam Á 

Tư thục 

8 
Trường Trung cấp Bách Khoa Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Tư thục 

9 Trường Trung cấp Mai Linh Tư thục 

10 Trường Trung cấp Ngọc Phước Tư thục 

11 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 

Nguyễn Tất Thành 

Tư thục 

7 

1 Trường Trung cấp Tây Sài Gòn Tư thục 

Trường Trung 

cấp Âu Việt 

2 Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành Tư thục 

3 Trường Trung cấp Sài Gòn Tư thục 

4 Trường Trung cấp Đại Việt TPHCM Tư thục 

5 Trường Trung cấp Tổng hợp TPHCM Tư thục 

6 Trường Trung cấp Âu Việt Tư thục 

7 Trường Trung cấp Tổng hợp Sài Gòn Tư thục 

8 Trường Trung cấp nghề Suleco Tư thục 

9 Trường Trung cấp Việt Giao Tư thục 

10 
Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch 

TPHCM 

Tư thục 

11 
Trường Trung cấp Du lịch và Tiếp thị 

Quốc tế 

Tư thục 

KHỐI CHUYÊN BIỆT (03 khối) 

1 

1 
Trường Giáo dục Chuyên biệt Tương 

Lai (Quận 1) 

Công lập 

Trường PTĐB 

Nguyễn Đình 

Chiểu 

2 
TT HTPT GDHN cho Người Khuyết 

tật TP.HCM 

Công lập 

3 
Trường Chuyên biệt Tương Lai (Quận 

3) 

Công lập 
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Khối 

thi 

đua 

STT Đơn vị Loại hình Khối trưởng 

4 Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu Công lập 

5 
Trường Chuyên biệt Quận 10 (Quận 

10) 

Công lập 

6 
Trường Chuyên biệt Tương Lai (Quận 

5) 

Công lập 

7 
Trường Giáo dục Chuyên biệt 15 tháng 

5 (Quận 11) 

Công lập 

8 Trường Chuyên biệt Hy vọng (Quận 6) Công lập 

2 

1 
Trường Chuyên biệt Bình Minh (Tân 

Phú) 

Công lập 

TT.HTPTGDHN 

Bình Chánh 

2 
Trường Chuyên biệt Bình Tân (Bình 

Tân) 

Công lập 

3 
Trường Giáo dục Chuyên biệt Hy Vọng 

(Gò Vấp) 

Công lập 

4 
Trường nuôi dạy trẻ em Khuyết tật Củ 

Chi (Củ Chi) 

Công lập 

5 
Trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm 

Tin (Phú Nhuận) 

Công lập 

6 TT.HTPT GDHN Bình Chánh Công lập 

7 TT HTPT GDHN Tân Bình Công lập 

8 Trường Chuyên biệt Ánh Dương (Quận 

12) 

Công lập 

3 

1 
Trường Chuyên biệt Cần Thạnh (Cần 

Giờ) 

Công lập 

Trường GDCB 

Thảo Điền 

2 Trường Chuyên biệt Hy Vọng (Quận 8) Công lập 

3 
Trường Chuyên biệt 1 Tháng 6 (Quận 

4) 

Công lập 

4 
Trường nuôi dạy trẻ Khuyết tật – Bà 

Rịa 

Công lập 

5 
Trường Nuôi Dạy Trẻ Khiếm Thị Hữu 

Nghị 

Công lập 

6 Trường GDCB Thảo Điền  Công lập 

KHỐI TRỰC THUỘC (03 khối) 

1 1 Trường mầm non 19/5 Thành phố Công lập Trường mầm 

non Thành phố 2 Trường mầm non Thành phố Công lập 

3 Trường mầm non Nam Sài Gòn Công lập 

4 
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

5 
Trung tâm Thông tin và Chương trình 

giáo dục 

 

2 
1 Phòng Giáo dục Mầm non, Sở GDĐT  Phòng Giáo dục 

Mầm non, Sở 2 Phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GDĐT  
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Khối 

thi 

đua 

STT Đơn vị Loại hình Khối trưởng 

3 
Phòng GDTX, NN và Đại học, Sở 

GDĐT  
 

GDĐT 

4 
Phòng QLCSGD Ngoài công lập, Sở 

GDĐT 
 

5 Phòng Học sinh, sinh viên, Sở GDĐT  

3 

1 Văn phòng, Sở GDĐT  

Văn phòng, Sở 

GDĐT 

2 Phòng Tổ chức, cán bộ, Sở GDĐT  

3 Phòng Kế hoạch,  tài chính, Sở GDĐT  

4 Phòng Kiểm tra – Pháp chế, Sở GDĐT  

5 Phòng Quản lý chất lượng, Sở GDĐT  
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